
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG NĂM 2024 

(Tổng hợp ngày 05/3/2024) 

 

STT Họ và tên Chức danh 
Điện thoại  

Máy bàn Di động Email 

I/ VP UBND tỉnh, Sở, ban, ngành   

 

1 Lê Tuấn Phú Chánh Văn phòng UBND tỉnh 3.854.518 0912.160.764 phult@bacgiang.gov.vn 

2 Tạ Việt Hùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  0971.123.888 hungtv_sgddt@bacgiang.gov.vn 

3 Ngô Biên Cương Giám đốc Sở Ngoại vụ 3.992.166 0936.045.999 cuongnb_sngv@bacgiang.gov.vn 

4 Nguyễn Việt Phong Giám đốc Sở Xây dựng  
3.852.136 

3.852.136 

0912.177.448 phongnv_sxd@bacgiang.gov.vn 

5 Đỗ Thị Việt Hà Giám đốc Sở Tư pháp 3.854.567 0973.295.668 hadtv_stp@bacgiang.gov.vn 

6 Bùi Quang Huy  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  0905.168.369 huybq@bacgiang.gov.vn 

7 Bùi Thị Thu Thủy   Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  0983.810.234 thuybtt_skhdt@bacgiang.gov.vn 

8 Nguyễn Đình Hiếu  Giám đốc Sở Tài chính 3.541.468 0913.026.999  hieund_stc@bacgiang.gov.vn 

9 Nguyễn Văn Thi Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  0912.309.165  

10 Nguyễn Thanh Bình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  0913.276.585 binhnt_skhcn@bacgiang.gov.vn 

11 Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc Sở Giao thông vận tải  0963.072.068 
 

12 Dương Ngọc Chiên  Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  0912.377.810 
 

13 Nguyễn Thị Thu Hương Giám đốc Sở Y tế 3.555.348 0984.222.289 huongntt_syt@bacgiang.gov.vn 

14 Trương Quang Hải Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3.556.007 0973.878.999 haitq_svhttdl@bacgiang.gov.vn 

15 Trần Quang Tấn Giám đốc Sở Công Thương  0913.555.714 tantq_sct@bacgiang.gov.vn 

16 Vũ Mạnh Hùng Giám đốc Sở Nội vụ  0982.355.353 hungvm@bacgiang.gov.vn 

17 Trần Minh Chiêu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 3.555.999 0965.559.888 trieutm_stttt@bacgiang.gov.vn 

18 Đào Xuân Cường Giám đốc Ban Quản lý các KCN tỉnh  0913.373.464  

19 Vũ Đức Hiền Chính ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang 069.852.102 0985.384.986 
 

20 Nguyễn Quốc Toản Giám đốc Công an tỉnh 3.855.158 0902.611.118 
 

21 Nguyễn Thị Bích Tần Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh  0982.141.837 
 

22 Nguyễn Quang Tuấn Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 3.529.688 0915.466.888 
 

23 Lê Bá Ngọc Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 3.859.557 0913.260.147 

 

24 Nguyễn Thị Thu Huyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh 3.523.532 0915.708.709

  

 



25 Nguyễn Thế Anh Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 3.859.684 0969.523.523 
 

26 Trương Văn Nam Chánh Thanh tra tỉnh 3.854.975 0912.776.352 namtv_thanhtra@bacgiang.gov.vn 

27 Vi Thanh Quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 3.822.662 0912.497.046 quyenvt_sxd@bacgiang.gov.vn 

28 Đồng Văn Sủng Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh 3.856.661  
 

29 Nguyễn Văn Thạo 
Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình Giao 

thông, Nông nghiệp tỉnh  
 0913.257.476  

30 Nguyễn Văn Đô  
Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh 
6.260.045 0912.217.350 donv_sxd@bacgiang.gov.vn 

31 Tạ Văn Dương Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 3.554.544 0913.000.357 duongtv_dptth@bacgiang.gov.vn 

32 Hà Quốc Quân Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - CN tỉnh BG 3.854.652

  
0983.584.090  

II/ UBND các huyện, thành phố   
 

1 Đặng Đình Hoan Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang 
 

0982.328.442 hoandd_langgiang@bacgiang.gov.vn 

2 Hoàng Văn Thanh Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng  0912.130.982 thanhhv_sgtvt@bacgiang.gov.vn 

3 Hoàng Công Bộ Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa  0912.100.719 bohc_hiephoa@bacgiang.gov.vn 

4 Nguyễn Viết Toàn Chủ tịch UBND huyện Tân Yên  0914.255.488 toannv@bacgiang.gov.vn 

5 Nguyễn Đại Lượng Chủ tịch UBND huyện Việt Yên  0913.374.113 luongnd_vietyen@bacgiang.gov.vn 

6 Hoàng Văn Trọng Chủ tịch UBND huyện Sơn Động 3.886.164 0915.323.375 tronghv_sondong@bacgiang.gov.vn 

7 La Văn Nam Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn 3.882.302 0913.258.005 namlv_lucngan@bacgiang.gov.vn 

8 Đặng Văn Nhàn Chủ tịch UBND huyện Lục Nam 3.884.269 0912.436.735 nhandv_lucnam@bacgiang.gov.vn 

9 Nguyễn Ngọc Sơn Chủ tịch UBND huyện Yên Thế 3.876.218 0915.539.596 sonnn_yenthe@bacgiang.gov.vn 

10 Nguyễn Văn Bằng  Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang  0983.172.469 bangnv_langgiang@bacgiang.gov.vn 

 


